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Biểu số 04: KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG 
(Kèm theo Quyết định số: 352 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

Đơn vị tính: ha 

 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

Xã Đăk 
Hring 

Xã Đăk 
La 

Xã Đăk 
Long 

Xã Đăk 
Mar 

Xã Đăk 
Ngọc 

Xã Đăk 
Pxi 

Xã Đăk 
Ui 

Xã Hà 

Mòn 

Xã 

Ngọk 
Réo 

Xã 

Ngọk 
Wang 

TT 

Đăk 
Hà 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+(...) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)  

  Tổng diện tích   439,67 60  150   128,67 100  1   

1 Đất nông nghiệp NNP 430 60  150   120 100     

1.1 Đất rừng sản xuất RSX 430 60  150   120 100     

  
Trong đó: đất có rừng sản 
xuất là rừng tự nhiên 

RSN            
 

1.2 Đất nông nghiệp khác NKH             

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9,67      8,67   1   

  Trong đó:               

2.1 Đất quốc phòng CQP 7      7      

2.2 Đất cụm công nghiệp SKN             

2.3 Đất thương mại, dịch vụ TMD             

2.4 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khai thác khoáng sản 
SKS 1,67      1,67      

2.5 

Đất phát triển hạ tầng cấp 
quốc gia, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã 

DHT 1         1   

  Trong đó:               

- Đất giao thông DGT             

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH             

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục 
và đào tạo 

DGD            
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

Xã Đăk 
Hring 

Xã Đăk 
La 

Xã Đăk 
Long 

Xã Đăk 
Mar 

Xã Đăk 
Ngọc 

Xã Đăk 
Pxi 

Xã Đăk 
Ui 

Xã Hà 

Mòn 

Xã 

Ngọk 
Réo 

Xã 

Ngọk 
Wang 

TT 

Đăk 
Hà 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+(...) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)  

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục 
thể thao 

DTT            
 

2.6 
Đất khu vui chơi, giải trí 
công cộng 

DKV            
 

2.7 Đất ở tại nông thôn ONT             

2.8 Đất ở tại đô thị ODT             

 


